
1/13

MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 408 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27211235512 Ngô Quốc Anh MGT 406 B K28QTH

2 29214651289 Vũ Ngọc Tuấn Anh MGT 406 B K29QDM

3 29214659496 Nguyễn Việt Bảo Anh MGT 406 B K29QTM

4 29204655520 Bùi Thị Ngọc Ánh MGT 406 B K29QTM

5 27212101876 Đặng Hưng Bảo MGT 406 B K27QTH

6 28214306978 Nguyễn Văn Quốc Bảo MGT 406 B K28QTH

7 29204658952 Nguyễn Trần Thảo Cầm MGT 406 B K29QTM

8 29214350646 Trần Thị Kim Chi MGT 406 B K29QTH

9 29215164981 Nguyễn Văn Chương MGT 406 B K29QDM

10 29214354928 Đỗ Văn Đạt MGT 406 B K29QTH

11 29214635042 Võ Tấn Đạt MGT 406 B K29QDM

12 29204643153 Nguyễn Võ Kiều Diễm MGT 406 B K29QTH

13 29214652025 Nguyễn Trung Đức MGT 406 B K29QDM

14 29206658707 Trần Công Dung MGT 406 B K29QTM

15 28217227916 Nguyễn Xuân Duy MGT 406 B K28PSU-QTH

16 29214658183 Đinh Khánh Duy MGT 406 B K29QTM

17 29204335927 Trương Trần Kỳ Duyên MGT 406 B K29QTH

18 28204652147 Nguyễn Huỳnh Trà Giang MGT 406 B K28QTH

19 29204645060 Nguyễn Hà Giang MGT 406 B K29QTM

20 28204350668 Nguyễn Thị Thu Hà MGT 406 B K28QTH

21 29204648102 Nguyễn Thị Hà MGT 406 B K29QTM

22 29204661727 Nguyễn Thị Như Hà MGT 406 B K29QDM

23 29214955567 Nguyễn Việt Hải MGT 406 B K29QTH

24 29204655709 Võ Thị Thu Hằng MGT 406 B K29QTM

25 29206538112 Nguyễn Mỹ Hạnh MGT 406 B K29QDM

26 27212231205 Nguyễn Văn Hiền MGT 406 B K27HP-QTM NỢ HP

27 29204364908 Nguyễn Thị Khánh Hiền MGT 406 B K29QTH

28

29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3
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2/13

MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 408 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204621612 Nguyễn Thị Thanh Hiền MGT 406 B K29QDM

2 28214601660 Dương Ngọc Huy MGT 406 B K28QDM

3 28214606792 Phạm Quốc Huy MGT 406 B K28QDM

4 29214661185 Nguyễn Đức Huy MGT 406 B K29QTM

5 28204600226 Bùi Thị Thanh Huyền MGT 406 B K28PSU-QTH

6 29204637298 Bùi Thị Ngọc Huyền MGT 406 B K29QDM

7 27212237511 Võ Thành Khoa MGT 406 B K27QTM

8 29214759359 Trần Viết Khoa MGT 406 B K29QTH

9 29204659730 Nguyễn Thị Thúy Kiều MGT 406 B K29QTM

10 29204658351 Trịnh Thị Như Lành MGT 406 B K29QTM

11 29204634341 Lê Thị Mỹ Lệ MGT 406 B K29QTM

12 27202102028 Lê Thị Mỹ Linh MGT 406 B K28QTH

13 29204357917 Nguyễn Thị Linh MGT 406 B K29QTM

14 29204359123 Lê Thị Linh Linh MGT 406 B K29QTH

15 29204634635 Nguyễn Thị Quỳnh Linh MGT 406 B K29QTH

16 29204661609 Phạm Thị Diệu Linh MGT 406 B K29QTM

17 29204665630 Nguyễn Thị Diệu Linh MGT 406 B K29QDM

18 29204651940 Lê Thị Lộc MGT 406 B K29QDM

19 29214662091 Huỳnh Tấn Lộc MGT 406 B K29QDM

20 27202900021 Nguyễn Thị Kim Ly MGT 406 B K28QTM

21 28204303333 Nguyễn Thị Dịu Ly MGT 406 B K28QTH

22 29204654545 Lưu Khánh Ly MGT 406 B K29QTM

23 29204661913 Phạm Ngọc Mai MGT 406 B K29QDM

24 27212201204 Nguyễn Huỳnh Mạnh MGT 406 B K28QTM

25 29204633891 Hồ Song Tuyết My MGT 406 B K29QDM
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3/13

MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 414 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204664317 Trương Thị Mỹ Na MGT 406 B K29QTM

2 29204660321 Nguyễn Thu Ngân MGT 406 B K29QTM

3 29204664959 Nguyễn Thị Hoài Ngọc MGT 406 B K29QTM

4 29204659039 Bùi Thị Thảo Nguyên MGT 406 B K29QTM

5 29211142838 Đoàn Văn Trung Nguyên MGT 406 B K29QTH

6 28214603395 Lê Ích Nhân MGT 406 B K28QTH

7 27202148045 Nguyễn Thị Kim Nhi MGT 406 B K27QTH

8 29204621005 Phạm Trần Yến Nhi MGT 406 B K29QTM

9 29204622423 Phạm Yến Nhi MGT 406 B K29QTM

10 29204634483 Võ Phùng Uyên Nhi MGT 406 B K29QTM

11 29204658502 Đỗ Thị Yến Nhi MGT 406 B K29QTH

12 29204660597 Huỳnh Thị Yến Nhi MGT 406 B K29QTM

13 29204660650 Nguyễn Thị Mỹ Nhi MGT 406 B K29QTM

14 29204327334 Nguyễn Hoài Phương Nhiên MGT 406 B K29QTM

15 28209347700 Nguyễn Khánh Nhung MGT 406 B K28PSU-QTH

16 29204620717 Nguyễn Thị Hồng Nhung MGT 406 B K29QTM

17 29204641535 Trần Thị Hồng Nhung MGT 406 B K29QTM

18 29216954287 Đào Quốc Pháp MGT 406 B K29QTH

19 28212302137 Phan Xuân Phú MGT 406 B K28QTH

20 27217037658 Võ Văn Phúc MGT 406 B K27QTH

21 28204452716 Phạm Thị Hồng Phúc MGT 406 B K28PSU-QTH

22 29204643315 Bùi Trần Như Phụng MGT 406 B K29QTM

23 29204658554 Lê Trần  Nguyên Phương MGT 406 B K29QTM

24 28214603672 Trần Minh Quân MGT 406 B K28QTH
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4/13

MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 414 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212242035 Nguyễn Anh Quốc MGT 406 B K27QTH

2 27202100746 Lê Thị Tịnh Tâm MGT 406 B K28QTH

3 29204644159 Trần Thị Thanh Tâm MGT 406 B K29QDM

4 29214763860 Nguyễn Như Thắng MGT 406 B K29QTH

5 29204647448 Nguyễn Thị Thu Thảo MGT 406 B K29QTM

6 29204623349 Trần Việt Minh Thi MGT 406 B K29QDM

7 29204643391 Võ Hà Ánh Thi MGT 406 B K29QTM

8 29214659812 Nguyễn Tấn Thi MGT 406 B K29QDM

9 29214628064 Đàm Chí Thiện MGT 406 B K29QDM

10 28202280323 Phạm Thị Minh Thư MGT 406 B K28QDM

11 28208041235 Trần Hoàng Anh Thư MGT 406 B K28PSU-QTH

12 29204658556 Dương Thị Anh Thư MGT 406 B K29QTM

13 27211335593 Huỳnh Phan Thành Thuận MGT 406 B K27QTH

14 29204647610 Võ Thị Thu Thủy MGT 406 B K29QDM

15 29207139201 Nguyễn Thị Phương Trà MGT 406 B K29QTM

16 28204635745 Nguyễn Hồng Bảo Trâm MGT 406 B K28PSU-QTH

17 29204357826 Phan Thị Bích Trâm MGT 406 B K29QTH

18 29204345382 Lê Huỳnh Huyền Trân MGT 406 B K29QTM

19 29204661717 Trần Bảo Trân MGT 406 B K29QDM

20 29204361156 Phạm Thị Mỹ Trang MGT 406 B K29QTH

21 29204643292 Chu Thị Thùy Trang MGT 406 B K29QTM

22 29204658512 Hà Thùy Trang MGT 406 B K29QTM

23 28207336826 Hoàng Phan Kiều Trinh MGT 406 B K28QDM
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5/13

MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 503 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204354305 Lê Thị Hồng Trinh MGT 406 B K29QTH

2 29204622950 Hồ Hoàng Trinh MGT 406 B K29QDM

3 29204645297 Phan Huỳnh Lan Trinh MGT 406 B K29QDM

4 29214652841 Lê Anh Tuấn MGT 406 B K29QDM

5 29204620312 Dương Thị Như Tuyền MGT 406 B K29QTM

6 29204641288 Phạm Phương Uyên MGT 406 B K29QDM

7 29204658107 Trần Thị Nhã Uyên MGT 406 B K29QDM

8 29204640691 Lê Thị Xuân Về MGT 406 B K29QDM

9 29204638132 Nguyễn Thị Hồng Vi MGT 406 B K29QDM

10 27211224995 Đinh Thanh Việt MGT 406 B K27QTM

11 29204651069 Nguyễn Thị Ngọc Vy MGT 406 B K29QTM

12 29204658920 Nguyễn Thị Tường Vy MGT 406 B K29QTM

13 29204760390 Phạm Nguyễn Tường Vy MGT 406 B K29QTH

14 29204345209 Đoàn Thị Như Ý MGT 406 B K29QTH

15 29204654983 Nguyễn Thị Như Ý MGT 406 B K29QTM

16 29204659959 Nguyễn Thị Hoàng Yến MGT 406 B K29QTM
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6/13

MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 703 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29208120733 Đặng Thị Minh Yến MGT 406 B K29QTH

2 27202200583 Lê Ngọc Phương Anh MGT 406 D K27QTM

3 27202253408 Nguyễn Thị Trâm Anh MGT 406 D K27QTM

4 29204343250 Hà Ngọc Châu Anh MGT 406 D K29QDM

5 29204633530 Đặng Bảo Anh MGT 406 D K29QDM

6 29204658545 Phan Thị Lan Anh MGT 406 D K29QTM

7 29214659895 Nguyễn Văn Tuấn Anh MGT 406 D K29QDM

8 29204624019 Lê Thị Ngọc Ánh MGT 406 D K29QDM

9 29204625740 Lê Thị Quỳnh Châu MGT 406 D K29QTH

10 29204642921 Nguyễn Âu Cơ MGT 406 D K29QDM

11 29214623028 Nguyễn Đức Duy Đan MGT 406 D K29QTM

12 28214354299 Trương Ngọc Đạt MGT 406 D K28QTH

13 29214555434 Phạm Văn Đạt MGT 406 D K29QDM

14 29214647210 Nguyễn Đức Đạt MGT 406 D K29QTM

15 29204654710 Ngô Nguyễn Bảo Duyên MGT 406 D K29QDM

16 29204659685 Đinh Thị Mỹ Duyên MGT 406 D K29QTM

17 29204651812 Trần Nguyễn Hà Giang MGT 406 D K29QDM

18 29204640015 Đỗ Thị Hồng Hà MGT 406 D K29QTM

19
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7/13

MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 801A - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204658516 Nguyễn Thị Hà MGT 406 D K29QDM

2 29204927459 Phạm Thị Thanh Hà MGT 406 D K29QDM

3 29204363163 Nguyễn Trần Thu Hằng MGT 406 D K29QTH

4 29206139399 Nguyễn Thị Mỹ Hằng MGT 406 D K29QTM

5 29204651119 Trần Thị Thu Hiền MGT 406 D K29QDM

6 29204334738 Trần Thị Ngọc Hoa MGT 406 D K29QTH

7 29204637247 Võ Thủy Hoàng MGT 406 D K29QDM

8 29214653662 Nguyễn Quang Hưng MGT 406 D K29QDM

9 29214622154 Đoàn Quốc Huy MGT 406 D K29QTM

10 29214658523 Châu Ngọc Từ Huy MGT 406 D K29QDM

11 29204643210 Hà Thị Khánh Huyền MGT 406 D K29QTM

12 29204655637 Trần Khánh Huyền MGT 406 D K29QTM

13 29209335526 Nguyễn Ngọc Huyền MGT 406 D K29QTH

14 29208037245 Lê Phan Nhật Kim MGT 406 D K29QDM

15 29204620129 Nguyễn Thu Lành MGT 406 D K29QTM

16 29209327292 Trương Thị Hương Lê MGT 406 D K29QTH

17 28209324262 Châu Bảo Linh MGT 406 D K28PSU-QTH

18 29204625442 Nguyễn Phương KhánhLinh MGT 406 D K29QDM

19 29214658506 Nguyễn Khánh Lộc MGT 406 D K29QTM

20 29214654216 Nguyễn Minh Long MGT 406 D K29QDM
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MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 801B - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204300056 Phạm Thị Khánh Ly MGT 406 D K29QTH

2 29204362728 Nguyễn Thị Sa Ly MGT 406 D K29QTH

3 29204647458 Trần Thị Cẩm Ly MGT 406 D K29QDM

4 29204654998 Nguyễn Trịnh Hoàng Mai MGT 406 D K29QDM

5 29204355785 Hồ Triệu Mẫn MGT 406 D K29QTM

6 29204649575 Nguyễn Ngô Diễm My MGT 406 D K29QTM

7 29204663897 Nguyễn Thị My My MGT 406 D K29QTM

8 29204658126 Nguyễn Thị Ly Na MGT 406 D K29QDM

9 29204358450 Nguyễn Thị Thúy Nga MGT 406 D K29QTH

10 29204635394 Bùi Thanh Ngân MGT 406 D K29QDM

11 29204523673 Nguyễn Thị Thanh Ngọc MGT 406 D K29QDM

12 29204622350 Lê Thị Ánh Ngọc MGT 406 D K29QTM

13 29204634389 Đỗ Thị Kim Nguyệt MGT 406 D K29QTM

14 29202720832 Đặng Thanh Nhàn MGT 406 D K29QDM

15 29204648848 Võ Thị Ái Nhân MGT 406 D K29QDM

16 29209337586 Nguyễn Thị Minh Nhật MGT 406 D K29QTH

17 29214655000 Cao Văn Nhật MGT 406 D K29QTM

18 28205120449 Phạm Yến Nhi MGT 406 D K28QTH

19 29204624441 Võ Quỳnh Nhi MGT 406 D K29QDM

20 29204659078 Phạm Thị Yến Nhi MGT 406 D K29QDM
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MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 802 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29209353491 Lê Kim Ngọc Nhi MGT 406 D K29PSU-QTH

2 29204634908 Thượng Tô Mỹ Như MGT 406 D K29QDM

3 29204641055 Hoàng Thị Quỳnh Như MGT 406 D K29QDM

4 29206131415 Huỳnh Hoàng Như MGT 406 D K29QTH

5 29214657908 Lê Văn Phong MGT 406 D K29QDM

6 29204336776 Nguyễn Lê Mỹ Phúc MGT 406 D K29QTM

7 29204621043 Nguyễn Thanh Thiên Phúc MGT 406 D K29QDM

8 29204663434 Nguyễn Thị Minh Phương MGT 406 D K29QTM

9 29214637809 Dương Hiển Quý MGT 406 D K29QDM

10 28204606887 Ngô Thị Lệ Quyên MGT 406 D K28PSU-QTH

11 29204623209 Trần Thị Quyên MGT 406 D K29QDM

12 28212280325 Nguyễn Văn Quyến MGT 406 D K28QTM NỢ HP

13 29204643122 Lê Thị Như Quỳnh MGT 406 D K29QDM

14 29204658538 Nguyễn Thị Quỳnh MGT 406 D K29QDM

15 29214661527 Nguyễn Đức Minh Sơn MGT 406 D K29QDM NỢ HP

16 29204338751 Nguyễn Thị Thanh Tâm MGT 406 D K29QTH

17 29204649450 Hoàng Thị Thanh Tâm MGT 406 D K29QDM

18 29204658919 Hứa Thị Mỹ Tâm MGT 406 D K29QTM

19 29206748543 Lê Nguyễn Thanh Tâm MGT 406 D K29QTM

20 29214623650 Nguyễn Thành Tâm MGT 406 D K29QDM
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MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 803 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214625905 Phạm Văn Tâm MGT 406 D K29QDM

2 27202138928 Trần Thị Mỹ Thắm MGT 406 D K27QTH

3 29204651861 Nguyễn Thị Hồng Thắm MGT 406 D K29QDM

4 28204534288 Nguyễn Thị Phương Thanh MGT 406 D K29QTM

5 29214658540 Huỳnh Văn Thành MGT 406 D K29QTM

6 29204353932 Lý Thị Thảo MGT 406 D K29QTH

7 29204543232 Nguyễn Phương Thảo MGT 406 D K29QTM

8 29204632591 Lê Hồ Ngọc Thảo MGT 406 D K29QDM

9 29204648574 Nguyễn Thị Thanh Thảo MGT 406 D K29QTM

10 29204942059 Phan Hồ Anh Thư MGT 406 D K29QDM

11 29206146162 Lê Quỳnh Thư MGT 406 D K29QTM

12 29216639444 Nguyễn Lê Tường Thuật MGT 406 D K29QTM

13 29205143759 Đinh Hoài Thương MGT 406 D K29QTH

14 29204642130 Nguyễn Thị Thu Thúy MGT 406 D K29QDM

15 29204365269 Đặng Thanh Thùy MGT 406 D K29QTH

16 29204644963 Trần Thị Thanh Thùy MGT 406 D K29QDM

17 29204649975 Vũ Thanh Thùy MGT 406 D K29QTM

18 29204659725 Hoàng Ngọc Thủy Tiên MGT 406 D K29QDM
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MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 901A - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204355688 Cao Thị Thanh Trâm MGT 406 D K29QTH

2 29204641508 Mai Thị Thu Trâm MGT 406 D K29QTM

3 29206141968 Nguyễn Thị Huyền Trâm MGT 406 D K29QDM

4 29204637342 Võ Thị Bảo Trân MGT 406 D K29QDM

5 29201120957 Trần Kiều Trang MGT 406 D K29QTH

6 29204539351 Khắc Thị Huyền Trang MGT 406 D K29QDM

7 29204621203 Nguyễn Thị Phương Trang MGT 406 D K29QDM

8 29204643328 Trịnh Thị Thu Trang MGT 406 D K29QDM

9 29204643746 Nguyễn Thùy Trang MGT 406 D K29QDM

10 29204357284 Phạm Lan Trinh MGT 406 D K29QDM

11 29214634864 Nguyễn Hữu Trung MGT 406 D K29QDM

12 29204624626 Nguyễn Thị Thanh Tú MGT 406 D K29QDM

13 29214620473 Nguyễn Hoàng Tuân MGT 406 D K29QDM

14 28214339358 Nguyễn Minh Tuấn MGT 406 D K29QTH

15 29215127814 Phạm Thanh Tuấn MGT 406 D K29QDM

16 29214622394 Thân Cao Tướng MGT 406 D K29QDM

17 29204526047 Lê Thị Ánh Tuyên MGT 406 D K29QTH

18 29204621778 Trần Ngọc Bích Tuyền MGT 406 D K29QDM

19 29204661625 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MGT 406 D K29QDM

20 29204647661 Nguyễn Thu Uyên MGT 406 D K29QDM

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



12/13

MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 901B - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204624702 Nguyễn Thị Hà Vi MGT 406 D K29QDM

2 29204644792 Mai Thị Trúc Vy MGT 406 D K29QDM

3 29204625697 Nguyễn Thị Như Ý MGT 406 D K29QTM

4 29204659961 Nguyễn Thị Ngọc Yến MGT 406 D K29QTM

5 27202134554 Hà Trọng Bảo An MGT 406 H K27QTH

6 28214601903 Nguyễn Hoàng An MGT 406 H K28QTM

7 27212233093 Nguyễn Đức Anh MGT 406 H K27QTM

8 28214602825 Lê Quang Đức Anh MGT 406 H K28QTM

9 28214651947 Huỳnh Dương Bình MGT 406 H K28QTM

10 29204636414 Nguyễn Huỳnh Bảo Châu MGT 406 H K29PSU-QTH

11 28214604806 Trần Phi Công MGT 406 H K28QTM

12 28214606532 Phạm Quốc Cường MGT 406 H K28QTM

13 28204327880 Đỗ Việt Hà MGT 406 H K28PSU-QTH

14 27212134735 Nguyễn Huy Hoàng MGT 406 H K27QTH

15 28219331405 Đặng Ngọc Hoàng MGT 406 H K28PSU-QTH

16 29214621002 Nguyễn Vũ Mạnh Hùng MGT 406 H K29PSU-QTH

17 28214647517 Trần Sanh Huy MGT 406 H K28HP-QTM

18 26202135222 Phạm Nguyễn Thùy Linh MGT 406 H K26PSU-QTH NỢ HP

19 28204306966 Vi Thị Khánh Linh MGT 406 H K28QTM

20 28204604145 Trần Thị Thảo Linh MGT 406 H K28QTM NỢ HP
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MÔN THI : MGT 406 (B-D-H) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/05/2026   -   Phòng thi 902 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214639099 Nguyễn Lê Ngọc Minh MGT 406 H K29QTM

2 28202705204 Lê Thảo Ngân MGT 406 H K28QTM

3 28204601303 Võ Thị Lâm Nhi MGT 406 H K28QTM

4 29204327401 Lê Thục Nhi MGT 406 H K29PSU-QTH

5 29204331205 Kỳ Thị Xuân Nhi MGT 406 H K29QTH

6 29204658547 Nguyễn Thảo Nhi MGT 406 H K29QTM

7 29204353122 Cao Lê Kiều Ni MGT 406 H K29QTH

8 28204604033 Lê Trúc Phương MGT 406 H K28QTM

9 28204604532 Quang Bảo Quyên MGT 406 H K28QTM

10 29204361320 Võ Thị Ánh Quyên MGT 406 H K29PSU-QTH

11 28204603351 Đỗ Thị Diệu Tâm MGT 406 H K28QTM

12 28209351526 Huỳnh Trần Mỹ Tâm MGT 406 H K28PSU-QTH

13 29218780324 Nguyễn Tiến Thành MGT 406 H K30QTH NỢ HP

14 28214653175 Nguyễn Hữu Thịnh MGT 406 H K28QTM

15 28204603207 Trần Thị Lệ Thu MGT 406 H K29QTM

16 29204664757 Đinh Thị Hoài Thương MGT 406 H K29QTH

17 28214603204 Nguyễn Việt Toàn MGT 406 H K28QTM

18 28206206468 Nguyễn Đài Trang MGT 406 H K28QTM

19 29214354183 Trần Văn Tuấn MGT 406 H K29QTH

20 0 0 0 0 0 0
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